
Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Ngôn ngữ Anh LTCQ từ CĐ (K202CD.AV01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa Khoa Ngoại ngữ

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TX.01 44
7 1 5 B-201 29/08/2020 - 24/10/2020

7 6 5 B-201 29/08/2020 - 24/10/2020

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.TX.01 44

8 1 5 F3-106 01/11/2020 - 22/11/2020

8 1 5 F3-106 29/11/2020 - 29/11/2020

8 6 5 F3-106 01/11/2020 - 22/11/2020

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.TX.01 44

7 1 5 B-201 31/10/2020 - 21/11/2020

7 1 5 B-201 28/11/2020 - 28/11/2020

7 6 5 B-201 31/10/2020 - 21/11/2020

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TX.01 44

8 1 5 I4-211 30/08/2020 - 04/10/2020

8 6 5 I4-211 30/08/2020 - 04/10/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Giáo dục tiểu học LTCQ từ CĐ (K202CD.TH01) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa Khoa Sư Phạm

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH004 Cơ sở Tiếng Việt ở Tiểu học 1 (2+0) 30 2 HK1.TX.02 37
8 1 5 F3-106 11/10/2020 - 25/10/2020

8 6 5 F3-106 11/10/2020 - 25/10/2020

GDTH005 Cơ sở Tiếng Việt ở Tiểu học 2 (2+0) 30 2 HK1.TX.02 37
8 1 5 E1-306 01/11/2020 - 15/11/2020

8 6 5 E1-306 01/11/2020 - 15/11/2020

GDTH008 Cơ sở Tự nhiên xã hội 1 (2+0) 30 2 HK1.TX.02 37 7 6 5 B-202 29/08/2020 - 03/10/2020

GDTH009 Cơ sở Tự nhiên xã hội 2 (2+0) 30 2 HK1.TX.02 37 7 1 5 B-202 10/10/2020 - 14/11/2020

GDTH066 Văn học thiếu nhi (2+0) 30 2 HK1.TX.02 37 8 1 5 F3-106 30/08/2020 - 04/10/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Toán học LTCQ từ CĐ (K202CD.TO01) - Ngành ĐH Toán học - Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

TOHO001 Nhập môn ngành Toán học (2+0) 30 2 HK1.TX.01 49
7 1 5 F3-102 31/10/2020 - 14/11/2020 KHTN080 Nguyễn Thị Kim Ngân

7 6 5 F3-102 31/10/2020 - 14/11/2020 KHTN080 Nguyễn Thị Kim Ngân

TOKT003 Đại số đại cương (3+0) 45 3 HK1.TX.01 49 7 1 5 F3-106 29/08/2020 - 24/10/2020 KHTN014 Huỳnh Ngọc Diễm

TOKT045 Topo (3+0) 45 3 HK1.TX.01 49 7 6 5 F3-106 29/08/2020 - 24/10/2020 KHTN048 Võ Viết Trí

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Vật lý học LTCQ từ CĐ (K202CD.VL01) - Ngành ĐH Vật lý học - Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

VALY001 Cơ học lượng tử (3+0) 45 3 HK1.TX.01 23 8 1 5 F3-105 11/10/2020 - 06/12/2020

VALY003 Cơ sở toán cho vật lý (2+0) 30 2 HK1.TX.01 23 7 1 5 B-203 10/10/2020 - 14/11/2020 KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy

VALY004 Điện động lực học (3+0) 45 3 HK1.TX.01 23 7 6 5 B-202 10/10/2020 - 05/12/2020

VALY005
Đo lường và xử lý số liệu thực nghiệm
trong vật lý (2+0)

30 2 HK1.TX.01 23 7 1 5 B-203 29/08/2020 - 03/10/2020 KHTN033 Nguyễn Phương Duy Anh

VALY006
Phương pháp nghiên cứu khoa học
chuyên ngành Vật lý (2+0)

30 2 HK1.TX.01 23 7 6 5 B-203 29/08/2020 - 03/10/2020 KHTN062 Nguyễn Thị Kim Chung

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Kế toán LTCQ từ TC (K202TC.KT01) - Ngành ĐH Kế toán - Khoa Khoa Kinh Tế

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING095 Kinh tế vi mô (2+0) 30 2 HK1.TX.01 33
8 1 5 E1-210 30/08/2020 - 13/09/2020

8 6 5 E1-210 30/08/2020 - 13/09/2020

LING293 Thực hành nguyên lý kế toán (0+1) 30 1 HK1.TX.01 33
7 1 5 E1-205 10/10/2020 - 24/10/2020

7 6 5 E1-205 10/10/2020 - 24/10/2020

LING343 Toán cao cấp 1 (2+0) 30 2 HK1.TX.01 33 7 1 5 B-204 29/08/2020 - 03/10/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Giáo dục mầm non LTCQ từ TC (K202TC.MN01) - Ngành ĐH Giáo dục Mầm non - Khoa Khoa Sư Phạm

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDMN031
Nhập môn ngành Giáo dục mầm non
(2+0)

30 2 HK1.TX.01 27 7 1 5 B-204 31/10/2020 - 05/12/2020

LING061 Giáo dục học (3+0) 45 3 HK1.TX.01 27 7 1 5 B-205 29/08/2020 - 24/10/2020 KHGD011 Lê Thị Hồng Xuân

LING233 Sinh lý học (2+0) 30 2 HK1.TX.01 27 7 6 5 B-204 31/10/2020 - 05/12/2020

LING239 Tâm lý học (3+0) 45 3 HK1.TX.01 27 7 6 5 B-205 29/08/2020 - 24/10/2020 KHGD026 Trần Kim An

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Giáo dục tiểu học LTCQ từ TC (K202TC.TH01) - Ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Khoa Khoa Sư Phạm

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

GDTH017 Giáo dục học Tiểu học (3+0) 45 3 HK1.TX.01 28

7 1 5 B-301 29/08/2020 - 19/09/2020

7 1 5 B-301 26/09/2020 - 26/09/2020

7 6 5 B-301 29/08/2020 - 19/09/2020

LING062 Giáo dục thời đại 4.0 (2+0) 30 2 HK1.TX.01 28 8 1 5 I3-101 30/08/2020 - 04/10/2020

LING080 Hoạt động chủ nhiệm lớp (0+2) 60 2 HK1.TX.01 28
7 1 5 B-301 10/10/2020 - 14/11/2020

7 6 5 B-301 10/10/2020 - 14/11/2020

LING240
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư
phạm (2+0)

30 2 HK1.TX.01 28 8 6 5 I4-107 30/08/2020 - 04/10/2020

LING259
Thống kê trong nghiên cứu khoa học
(0+2)

60 2 HK1.TX.01 28
8 1 5 I3-202 11/10/2020 - 15/11/2020

8 6 5 I3-202 11/10/2020 - 15/11/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 (K202VB.AV01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Anh - Khoa Khoa Ngoại ngữ

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNAN016
English Communicative Grammar (Ngữ
pháp giao tiếp tiếng Anh) (0+3)

90 3 HK1.TX.02 48
8 1 5 I4-209 30/08/2020 - 25/10/2020

8 6 5 I4-209 30/08/2020 - 25/10/2020

NNAN031
Essential Listening and Speaking (Nghe
nói căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.TX.02 48

7 1 5 I3-305 31/10/2020 - 21/11/2020

7 1 5 I3-301 28/11/2020 - 28/11/2020

7 6 5 I3-305 31/10/2020 - 21/11/2020

NNAN032
Essential Reading and Writing (Đọc
viết căn bản tiếng Anh) (3+0)

45 3 HK1.TX.02 48

8 1 5 I3-305 01/11/2020 - 22/11/2020

8 1 5 I3-303 29/11/2020 - 29/11/2020

8 6 5 I3-305 01/11/2020 - 22/11/2020

NNAN052
Introduction to English language (Nhập
môn ngành Ngôn ngữ Anh) (0+2)

60 2 HK1.TX.02 48

7 1 5 I4-208 29/08/2020 - 03/10/2020

7 6 5 I4-208 29/08/2020 - 03/10/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Luật văn bằng 2 (K202VB.LU01) - Ngành ĐH Luật - Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING126 Luật Hiến pháp (2+0) 30 2 HK1.TX.01 50
8 1 5 I3-306 01/11/2020 - 15/11/2020

8 6 5 I3-306 01/11/2020 - 15/11/2020

LUAT002 Bộ máy nhà nước (2+0) 30 2 HK1.TX.01 50
7 1 5 I3-306 31/10/2020 - 14/11/2020

7 6 5 I3-306 31/10/2020 - 14/11/2020

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.TX.02 50
7 1 5 I4-210 29/08/2020 - 26/09/2020

7 6 5 I4-210 29/08/2020 - 19/09/2020

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.TX.02 50
7 1 5 I4-210 03/10/2020 - 24/10/2020

7 6 5 I4-210 26/09/2020 - 24/10/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc văn bằng 2 (K202VB.TQ01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa Khoa Ngoại ngữ

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.TX.01 37 7 6 5 B-204 29/08/2020 - 24/10/2020

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TX.01 37
7 1 5 I4-210 31/10/2020 - 05/12/2020

7 6 5 I4-210 31/10/2020 - 05/12/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.TX.01 37 7 1 5 B-302 29/08/2020 - 24/10/2020

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TX.01 37
8 1 5 I4-213 11/10/2020 - 06/12/2020

8 6 5 I4-213 11/10/2020 - 06/12/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Luật VLVH (K202VL.LU01) - Ngành ĐH Luật - Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

LING123 Logic học (2+0) 30 2 HK1.TX.01 36
8 1 5 I4-307 01/11/2020 - 15/11/2020

8 6 5 I4-307 01/11/2020 - 15/11/2020

LUAT036 Lý luận về Nhà nước (3+0) 45 3 HK1.TX.01 36
8 1 5 I4-214 30/08/2020 - 20/09/2020

8 6 5 I4-214 30/08/2020 - 27/09/2020

LUAT037 Lý luận về Pháp luật (3+0) 45 3 HK1.TX.01 36
8 1 5 I4-214 27/09/2020 - 25/10/2020

8 6 5 I4-214 04/10/2020 - 25/10/2020

LUAT038 Nhập môn ngành Luật (2+0) 30 2 HK1.TX.01 36
7 1 5 I4-307 31/10/2020 - 14/11/2020

7 6 5 I4-307 31/10/2020 - 14/11/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h



Mẫu in: X5010B_LOP.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Phòng Đào Tạo

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Trang 1 / 1Ngày in : 22/08/2020 08:53 Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu lớp

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/08/2020 (Tuần 1)

Lớp: Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc VLVH (K202VL.TQ01) - Ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa Khoa Ngoại ngữ

Mã MH Tên môn học
Số
tiết
MH

Số
TC

NH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

NNTQ009
Kỹ năng đọc viết tiếng Trung Quốc 1
(3+0)

45 3 HK1.TX.02 24 8 1 5 I3-301 30/08/2020 - 25/10/2020

NNTQ014
Kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc 1
(0+2)

60 2 HK1.TX.02 24
8 1 5 I4-209 01/11/2020 - 06/12/2020

8 6 5 I4-209 01/11/2020 - 06/12/2020

NNTQ026
Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung
Quốc (2+0)

30 2 HK1.TX.02 24 8 6 5 I3-301 30/08/2020 - 04/10/2020

NNTQ037 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (0+3) 90 3 HK1.TX.02 24
7 1 5 B-303 10/10/2020 - 05/12/2020

7 6 5 B-303 10/10/2020 - 05/12/2020

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Cap nhat ngay 22/8/2020 - 9h


